
Tuần 5 (Từ ngày 4/10 đến 8/10/2021)                                                                                         

Lớp 2A2 

 

Ngày 

thứ 

Giờ 

dạy 

Tiết 

thứ 

theo 

PPC

T 

 

Môn 

(Phân môn) 

  

 Tên bài 

 

Hình thức 

Địa 

điểm 

Đ D 

Hai 

4/10 

 

8h 17 TV (Đọc) Cô giáo lớp em GV dạy online Tại nhà Máy,BGĐT 

8h35 18 TV (Đọc) Cô giáo lớp em GV dạy online  Máy,BGĐT 

9h15 21 Toán Bảng cộng (qua 10)  GV dạy online  Máy,BGĐT 

9h50  
Âm nhạc 

- Học hát bài Con chim chích 

chòe 

GVBM dạy qua 

clip 

  

10h30 5 TV(Viết) Chữ hoa D GV dạy qua clip  clip 

  Ba 

5/10 

8h 19 TV (Đọc) Thời khóa biểu GV dạy online Tại nhà Máy,BGĐT 

8h35 20 TV (Đọc) Thời khóa biểu GV dạy online  Máy,BGĐT 

9h15 22 Toán Bảng cộng (qua 10)  GV dạy online  Máy,BGĐT 

9h50 5 Đạo đức Kính trọng thầy giáo, cô giáo GV dạy qua clip  clip 

10h30 9 TNXH Ôn tập chủ đề về Gia đình GV dạy qua clip  clip 

 

Tư 

6/10 

8h 
5 TV(Viết) -Nghe- viết: Thời khóa biểu 

-Phân biệt c/k, ch/tr, v/d 

GV dạy online Tại nhà Máy,BGĐT 

8h35 
23 Toán Bài toán về thêm, bớt một số đv 

 

GV dạy online  Máy,BGĐT 

9h15 5 
TV(Nghe 

nói) 

Kể chuyện Cậu bé ham học GV dạy qua clip  clip 

9h50 
 

Mĩ thuật Bài 3: Đại dương trong mắt em GVBM dạy qua 

clip 

  

10h30  Thể dục Động tác phối hợp, động tác 

nhảy,  động tác điều hòa 

GVBM dạy qua 

clip 

  

 

 Năm 

7/10 

8h 
5 TV 

(LT 1) 

Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động; 

câu nêu hoạt động 

GV dạy online Tại nhà Máy,BGĐT 

8h35 
24+2

5 

Toán Bài toán về thêm, bớt một số 

đơn vị ( t) + LTC 

 

GV dạy online  Máy,BGĐT 

9h15 10 TNXH Ôn tập chủ đề về Gia đình GV dạy qua clip  clip 

9h50 5 TV(LT2)  Viết thời gian biểu +Đọc MR GV dạy qua clip  Máy,BGĐT  

 

 

  Sáu 

8/10 

8h  TV(LT 2)  GV dạy online Tại nhà Máy,BGĐT 

8h35  Toán  GV dạy online  Máy,BGĐT 

9h15 
 Thể dục NGHỈ - HNCC GVBM dạy qua 

clip 

  

9h50  HĐTN-SHL  GV dạy online  Máy,BGĐT 

        

                                                                                                          Ngày 28  tháng 9 năm 2021        

TS: 16 

                                                                                                                          Tổ trưởng 
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